
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh tháng 7 năm 2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

STT
MÃ SỐ

THỦ TỤC
 HÀNH CHÍNH

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHÍ/LỆ 
PHÍ

ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN VÀ 
TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ

 I SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1 2.002478.000.00.00.H47 Chuyển trường đối với học sinh trung 
học phổ thông Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

2 1.005092.000.00.00.H47 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ 
sổ gốc Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

3 1.000715.000.00.00.H47 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt 
kiểm định chất lượng giáo dục Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

4 1.000713.000.00.00.H47 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt 
kiểm định chất lượng giáo dục Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

5 1.000711.000.00.00.H47 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt 
kiểm định chất lượng giáo dục Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

6 1.000288.000.00.00.H47 Công nhận trường mầm non đạt 
chuẩn Quốc gia Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

7 1.000280.000.00.00.H47 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn 
quốc gia Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

https://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/iprocedure/page/public/procedure-detail.cpx?code=2.002478.000.00.00.H47
https://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/iprocedure/page/public/procedure-detail.cpx?code=1.005092.000.00.00.H47
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8 1.000691.000.00.00.H47 Công nhận trường trung học đạt 
chuẩn Quốc gia Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

II SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

9 1.009374.000.00.00.H47 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa 
phương) Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

10 1.003868.000.00.00.H47 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không 
kinh doanh (địa phương) Có - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

 III SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

11 1.001751.000.00.00.H47 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

12 1.000028.000.00.00.H47

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải 
trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh 
xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, 
siêu trọng trên đường bộ 

Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

 IV SỞ TƯ PHÁP 

13 2.000488.000.00.00.H47 
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công 
dân Việt Nam, người nước ngoài 
đang cư trú tại Việt Nam

Có - Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

https://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/qti/knquocgia/thutuchanhchinh.cpx?secrd=4X/HSZKBgvDN9Fw8945tOw==
https://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/qti/knquocgia/thutuchanhchinh.cpx?secrd=4X/HSZKBgvDN9Fw8945tOw==
https://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/iprocedure/page/public/procedure-detail.cpx?code=2.000488.000.00.00.H47
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 V SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

14 2.001064.000.00.00.H47

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú 
y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý 
chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm 
tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật 
động vật; tư vấn các hoạt động liên 
quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, 
chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh 
động vật; buôn bán thuốc thú y)

Có - Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

15 1.004359.000.00.00.H47 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy 
sản Có - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

16 1.003712.000.00.00.H47 Công nhận nghề truyền thống Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

VI SỞ CÔNG THƯƠNG

17 2.000033.000.00.00.H47 Thông báo hoạt động khuyến mại Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

18 2.001474.000.00.00.H47 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung 
chương trình khuyến mại Không - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

19 2.000645.000.00.00.H47 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 
cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Có - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

VII SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

20 1.004650.000.00.00.H47 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm 
quảng cáo, băng rôn Có - Trung tâm PVHCC Quảng Nam

- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

https://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/iprocedure/page/public/procedure-detail.cpx?code=2.001064.000.00.00.H47
https://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/iprocedure/page/public/procedure-detail.cpx?code=1.004359.000.00.00.H47
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